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Đơn giá Thành tiền  Đã nộp Còn nợ Ngành Ngày nộp tiền

1 2 3=1x2 4 5=3-4

1 181C900096 Bùi Đoàn Xuân Vỹ K2018 6 3 3 0 410.500 2.463.000 0 2.463.000 Công nghệ thông tin

2 181C900098 Phạm Tuấn Anh K2018 10 4 6 0 410.500 4.105.000 0 4.105.000 Công nghệ thông tin

3 181C900140 Nguyễn Phúc Bảo Anh K2018 3 0 3 0 410.500 1.231.500 0 1.231.500 Công nghệ thông tin

4 191C900032 Huỳnh Tấn Phước K2019 1 0 0 1 410.500 410.500 0 410.500 Công nghệ thông tin

5 191C900089 Trương Công Nguyên K2019 16 8 8 0 410.500 6.568.000 0 6.568.000 Công nghệ thông tin

6 191C900094 Nguyễn Quang Quyền K2019 8 7 1 0 410.500 3.284.000 0 3.284.000 Công nghệ thông tin

7 191C900119 Nguyễn Nhật Nam K2019 2 2 0 0 410.500 821.000 0 821.000 Công nghệ thông tin

8 K13C05A003 Châu Gia Huy K2019 3 3 0 0 410.500 1.231.500 0 1.231.500 Lập trình máy tính

9 K13C05A033 Đoàn Ngọc Tin K2019 4 2 1 1 410.500 1.642.000 1.300.000 342.000 Lập trình máy tính CK04/11/2022

10 K13C15A010 Đào Duy Hiếu K2019 1 0 0 1 410.500 410.500 0 410.500

Phiên dịch tiếng Anh 

du lịch

11 161C900031 Phạm Văn Quân K2016 1 0 0 1 410.500 410.500 340.000 70.500 Công nghệ thông tin

12 161C900040 Nguyễn Văn Va K2016 1 0 0 1 410.500 410.500 337.000 73.500 Công nghệ thông tin

13 161C900147 Trần Ngọc Viễn K2016 1 0 0 1 410.500 410.500 337.000 73.500 Công nghệ thông tin

57 29 22 6
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Tổng số tín chỉ

Ghi chú: TC không ghép Đại học là các tín chỉ thực tập, đồ án, bài tập lớn: Thực tập tốt nghiệp, Đồ án tốt nghiệp, Dự án Web Application, Dự án Desktop Application, bài tập lớn Lập trình hệ thống và Kiến trúc máy tính.
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